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	Số báo danh
	Họ và tên
	Đơn vị
	Năm sinh
	Ghí chú

	1
	Nguyễn Hoàng Anh
	Thanh tra Sở Y tế
	1984
	Đội trưởng

	2
	Trần Thanh Tú
	Thanh tra Sở Phòng cháy và chữa cháy
	 
	Đội trưởng

	3
	Cao Thị Thu Trang
	Thanh tra Sở Giao thông vận tải
	1976
	Thành viên

	4
	Nguyễn Văn Hồng
	Thanh tra Sở Lao động TB và Xã hội
	1976
	Thành viên

	5
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Thanh tra Quận 4
	1982
	Đội trưởng

	6
	Mai Phạm Duy
	Thanh tra Quận 12
	1988
	Thành viên

	7
	Mai Phúc Thịnh
	Thanh tra huyện Nhà Bè
	1986
	Thành viên

	8
	Hồ Hồng Thành Tính
	Thanh tra huyện Cần Giờ
	1988
	Thành viên

	9
	Dương Thị Thanh Bình
	Thanh tra quận Thủ Đức
	1979
	Đội trưởng

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Uyên
	Thanh tra huyện Củ Chi
	1990
	Thành viên

	11
	Nguyễn Thị Thúy Loan
	Thanh tra huyện Nhà Bè
	1982
	Thành viên

	12
	Nguyễn Lê Chiểu
	Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
	1984
	Đội trưởng

	13
	Lê Nguyễn Quốc Duy
	Thanh tra Sở Xây dựng
	1983
	Đội trưởng

	14
	Phan Văn Tiến
	Thanh tra Sở Tài Nguyên và MT
	1985
	Thành viên

	15
	Đào Hải Quân
	Thanh tra Sở Phòng cháy và chữa cháy
	 
	Thành viên

	16
	Trần Nguyễn Minh Nguyện
	Thanh tra Sở Tài chính
	1985
	Thành viên

	17
	Huỳnh Thị Thùy Trang
	Thanh tra Sở Công thương
	1983
	Thành viên

	18
	Phạm Hoàng Anh
	Thanh tra Sở Lao động TB và Xã hội
	1981
	Thành viên

	19
	Trần Lê Trường Sơn
	Sở Nội vụ
	 
	Thành viên

	20
	Lê Ngọc Ánh
	Thanh tra Quận 2
	1986
	Đội trưởng

	21
	Trần Xuân Quân
	Thanh tra Quận 3
	1988
	Đội trưởng

	22
	Lê Thị Kiều Diễm
	Thanh tra Quận 4
	1987
	Thành viên

	23
	Bùi Thị Thanh Hoài
	Thanh tra Quận 5
	1977
	Đội trưởng

	24
	Lê Hoàng Tuấn
	Thanh tra Quận 6
	1963
	Đội trưởng

	25
	Đặng Hữu Phú
	Thanh tra Quận 7
	1979
	Đội trưởng

	26
	Nguyễn Xuân Tuấn
	Thanh tra Quận 8
	1982
	Đội trưởng

	27
	Hoàng Văn Huân
	Thanh tra Quận 9
	1973
	Đội trưởng

	28
	Phan Thị Cẩm Ngọc
	Thanh tra Quận 10
	1975
	Đội trưởng

	29
	Nguyễn Tuấn Linh
	Thanh tra Quận 11
	1979
	Đội trưởng

	30
	Nguyễn Ngọc Quyên
	Thanh tra Quận 12
	1987
	Đội trưởng

	31
	Tô Hoàng Giang
	Thanh tra quận Bình Tân
	1974
	Đội trưởng

	32
	Nguyễn Hữu Trường
	Thanh tra quận Gò Vấp
	1983
	Đội trưởng

	33
	Trần Thị Thanh Thúy
	Thanh tra quận Tân Phú
	1979
	Đội trưởng

	34
	Trần Tấn Trung
	Thanh tra quân Tân Bình
	1982
	Đội trưởng

	35
	Võ Văn Nhẹ
	Thanh tra quận Bình Thạnh
	1976
	Đội trưởng

	36
	Trần Khánh Linh
	Thanh tra quận Phú Nhuận
	1975
	Đội trưởng

	37
	Võ Thị Hồng Châu
	Thanh tra quận Thủ Đức
	1981
	Thành viên

	38
	Lại Hữu Hiệp
	Thanh tra huyện Bình Chánh
	1986
	Đội trưởng

	39
	Đặng Thanh Xuân
	Thanh tra huyện Hóc Môn
	1980
	Đội trưởng

	40
	Huỳnh Văn Tím
	Thanh tra huyện Cần Giờ
	1985
	Đội trưởng

	41
	Lê Trí Dũng
	Thanh tra huyện Củ Chi
	1981
	Đội trưởng

	42
	Bùi Thị Hải Yến
	Thanh tra Sở Y tế
	1985
	Thành viên

	43
	Nguyễn Minh Hiếu
	Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
	1984
	Thành viên

	44
	Đỗ Thị Lan Dung
	Thanh tra Sở Giao thông vận tải
	1984
	Thành viên

	45
	Trần Thị Bé Năm
	Thanh tra Sở Xây dựng
	1983
	Thành viên

	46
	Lê Mai Thùy Thanh
	Thanh tra Sở Tài Nguyên và MT
	1985
	Thành viên

	47
	Phạm Hồng Dân
	Thanh tra Sở Phòng cháy và chữa cháy
	 
	Thành viên

	48
	Nguyễn Ngọc Tuyết Hà
	Thanh tra Sở Tài chính
	1970
	Thành viên

	49
	Trương Ngọc Hiền
	Thanh tra Sở Công thương
	1978
	Thành viên

	50
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Thanh tra Sở Lao động TB và Xã hội
	1972
	Đội trưởng

	51
	Lê Thị Phương Uyên
	Sở Nội vụ
	 
	Đội trưởng

	52
	Nguyễn Thái Hòa
	Thanh tra Quận 1
	1980
	Đội trưởng

	53
	Phan Thị Tường Duy
	Thanh tra Quận 2
	1986
	Thành viên

	54
	Nguyễn Thị Thu Dung
	Thanh tra Quận 3
	1988
	Thành viên

	55
	Lê Nguyễn Kim Ngân
	Thanh tra Quận 4
	1989
	Thành viên

	56
	Võ Anh Chinh
	Thanh tra Quận 5
	1976
	Thành viên

	57
	Ngô Nam Trung
	Thanh tra Quận 6
	1978
	Thành viên

	58
	Trần Phi Hùng
	Thanh tra Quận 7
	1981
	Thành viên

	59
	Phạm Thành Kim Quy
	Thanh tra Quận 8
	1987
	Thành viên

	60
	Nguyễn Quốc Anh Thư
	Thanh tra Quận 9
	1977
	Thành viên

	61
	Trần Thị Mỹ Vân
	Thanh tra Quận 10
	1976
	Thành viên

	62
	Ngô Thanh Nghĩa
	Thanh tra Quận 11
	1979
	Thành viên

	63
	Đoàn Phương Thảo
	Thanh tra Quận 12
	1990
	Thành viên

	64
	Đỗ Thị Mỹ Uyên
	Thanh tra quận Bình Tân
	1987
	Thành viên

	65
	Huỳnh Tấn Cảnh
	Thanh tra quận Gò Vấp
	1983
	Thành viên

	66
	Bùi Quang Minh
	Thanh tra quận Tân Phú
	1961
	Thành viên

	67
	Hoàng Văn Dương
	Thanh tra quân Tân Bình
	1990
	Thành viên

	68
	Vương Đức Trí
	Thanh tra quận Bình Thạnh
	1976
	Thành viên

	69
	Bùi Thị Băng Tâm
	Thanh tra quận Phú Nhuận
	1974
	Thành viên

	70
	Nguyễn Thị Cầm Hồng
	Thanh tra quận Thủ Đức
	1977
	Thành viên

	71
	Lương Thị Mỹ Vân
	Thanh tra huyện Bình Chánh
	1986
	Thành viên

	72
	Dương Thị Mỹ
	Thanh tra huyện Hóc Môn
	1978
	Thành viên

	73
	Phạm Văn Tài
	Thanh tra huyện Cần Giờ
	1988
	Thành viên

	74
	Lý Đạo Phú Quý
	Thanh tra huyện Củ Chi
	1987
	Thành viên

	75
	Lê Ngọc Minh
	Thanh tra huyện Nhà Bè
	1978
	Đội trưởng

	76
	Trần Thị Thu Thủy
	Thanh tra Sở Y tế
	1980
	Thành viên

	77
	Nguyễn Võ Hạnh Dung
	Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
	1988
	Thành viên

	78
	Nguyễn Đại Đồng
	Thanh tra Sở Giao thông vận tải
	1971
	Đội trưởng

	79
	Phạm Thị Liễu
	Thanh tra Sở Xây dựng
	1979
	Thành viên

	80
	Nguyễn Tiến Dũng
	Thanh tra Sở Tài Nguyên và MT
	1981
	Đội trưởng

	81
	Nguyễn Thị Tú Nguyệt
	Thanh tra Sở Tài chính
	1981
	Đội trưởng

	82
	Lê Hoàng Hải
	Thanh tra Sở Công thương
	1979
	Đội trưởng

	83
	Nguyễn Hữu Phước
	Sở Nội vụ
	 
	Thành viên

	84
	Lê Thị Diệu Tuyến
	Thanh tra Quận 1
	1984
	Thành viên

	85
	Nguyễn Thị Hiền
	Thanh tra Quận 2
	1983
	Thành viên

	86
	Đỗ Thị Kim Hạnh
	Thanh tra Quận 3
	1989
	Thành viên

	87
	Nguyễn Anh Tuấn
	Thanh tra Quận 5
	1983
	Thành viên

	88
	Đỗ Hoàng Thanh 
	Thanh tra Quận 6
	1980
	Thành viên

	89
	Huỳnh Thị Bích Hiền
	Thanh tra Quận 7
	1978
	Thành viên

	90
	Nguyễn Trương Thúy Linh
	Thanh tra Quận 8
	1990
	Thành viên

	91
	Lê Minh Lâm
	Thanh tra Quận 9
	1978
	Thành viên

	92
	Đặng Hoàng Duy
	Thanh tra quận Bình Tân
	1976
	Thành viên

	93
	Lê Ngô Như Thủy
	Thanh tra quận Gò Vấp
	1988
	Thành viên

	94
	Ung Thị Minh Trang
	Thanh tra quân Tân Bình
	1990
	Thành viên

	95
	Lê Thị Hoàng Anh
	Thanh tra quận Bình Thạnh
	1986
	Thành viên

	96
	Nguyễn Thị Yến Oanh
	Thanh tra quận Phú Nhuận
	1964
	Thành viên

	97
	Trần Thị Hà Thanh
	Thanh tra huyện Bình Chánh
	1985
	Thành viên

	98
	Trương Thị Cúc
	Thanh tra huyện Hóc Môn
	1978
	Thành viên

	99
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Thanh tra quận Tân Phú
	1981
	Thành viên

	100
	Võ Minh Cường
	Thanh tra Quận 11
	1966
	Thành viên

	101
	Nguyễn Huy Quân
	Thanh tra Quận 10
	1982
	Thành viên

	102
	Võ Thị Cẩm Trang
	Thanh tra Quận 1
	1986
	Thành viên


